
STT Ngày 
Quyết 

định số 
Nội dung giao dự toán Số tiền

Ghi chú 

(Nguồn kinh 

phí)

I Cộng 4.446.244  

1 24/12/2025 999/QĐ-UBND Giao dự toán đầu năm 4.446.244  Giao đầu năm

II Cộng 1.527.915  

1 24/12/2025 1000/QĐ-UBND Giao dự toán đầu năm 1.496.000  Giao đầu năm

2 21/01/2026 91/QĐ-UBND
Kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân

dân cấp xã
10.000  

Nguồn thành phố bổ 

sung 

3 25/02/2026 289/QĐ-UBND
Kinh phí tổ chức hoạt động Tết Quân Dân

năm 2026
21.915  

Nguồn thành phố bổ 

sung 

III Cộng 4.255.899  

1 10/02/2026 253/QĐ-UBND

Giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm

2026 cho Ban Chỉ huy quân sự xã Trường

Long

1.928.639  Giao đầu năm

2 10/02/2026 256/QĐ-UBND
Kinh phí để thực hiện công tác tuyển chọn

và gọi công dân nhập ngũ năm 2026
250.000  

Nguồn thành phố bổ 

sung 

3 25/02/2026 289/QĐ-UBND
Kinh phí tổ chức hoạt động Tết Quân Dân

năm 2026
77.260  

Nguồn thành phố bổ 

sung 

4 26/05/2026 804/QĐ-UBND

Kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ chi

quân sự, quốc phòng (chi tiền các khoản

phụ cấp; chi tiền ăn, tiền trợ cấp ngày công

lao động của dân quân,; chi tiền mua

BHYT, BHXH, trợ cấp một lần đối với dân

quân thường trực,...theo Đề án số 05/ĐA-

UBND ngày 12/11/2025 của UBND TPCT)

trên địa bàn quản lý

2.000.000  
Nguồn thành phố bổ 

sung 

IV Cộng 10.922.078  

1 24/12/2025 1001/QĐ-UBND Giao dự toán đầu năm 10.396.462  Giao đầu năm

2 24/12/2025 1003/QĐ-UBND Giao dự toán đầu năm 2.309.000  Giao đầu năm

3 30/01/2026 156/QĐ-UBND Kinh phí căn pha nguồn điện UBND xã 57.862  

Nguồn chi thường 

xuyên khác ngân 

sách xã

4 10/02/2026 253/QĐ-UBND

Điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà

nước năm 2026 của Văn phòng HĐND và

UBND xã Trường Long 

-1.928.639  Giao đầu năm

5 20/04/2026 688/QĐ-UBND

Kinh phí để tổ chức Tổng kết công tác Hội

đồng nhân dân xã Trường Long nhiệm kỳ

2021 - 2026 

58.080  

KP hỗ trợ theo NQ 

của HĐND ban 

hành, Nguồn chi 

thường xuyên khác 

ngân sách xã

6 12/05/2026 747/QĐ-UBND

Kinh phí để mua sắm lắp đặt hệ thống

camera giám sát tại trụ sở UBND xã

Trường Long

29.313  

Nguồn chi thường 

xuyên khác ngân 

sách xã

V Cộng 3.341.932  

ĐVT: Ngàn đồng

Văn phòng HĐND và UBND

Phòng Kinh tế

Văn phòng Đảng ủy

Ủy ban Mặt trận tổ quốc

Ban Chỉ huy Quân sự

Phụ lục số III

DANH MỤC DỰ TOÁN, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHI THƯỜNG XUYÊN 

THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP CẤP XÃ

06 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số: 24/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2026 

của Hội đồng nhân dân xã Trường Long)



1 24/12/2025 1001/QĐ-UBND Giao dự toán đầu năm 1.718.460  Giao đầu năm

2 28/01/2026 122/QĐ-UBND
Kinh phí để sửa chữa, cải tạo cầu, đường 

trên địa bàn xã Trường Long
332.036  

Nguồn sự nghiệp 

kinh tế

3 04/02/2026 166/QĐ-UBND
Kinh phí để thực hiện công trình Mé nhánh 

cây Dầu các tuyến đường trên địa bàn xã
47.500  

Nguồn sự nghiệp 

kinh tế

4 25/02/2026 288/QĐ-UBND
Kinh phí thực hiện công tác lập quy hoạch 

chung xã 
500.000  

Nguồn thành phố bổ 

sung 

5 04/02/2026 167/QĐ-UBND
Kinh phí để thực hiện công trình Đèn trang

trí Tết nguyên Đán năm 2026 
98.172  

Nguồn chi thường 

xuyên khác ngân 

sách xã

6 15/05/2026 751/QĐ-UBND

Kinh phí để thực hiện kinh phí cung cấp

cây bằng lăng thái hưởng ứng ngày "Tết

trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

208.280  
Nguồn sự nghiệp 

kinh tế

7 26/05/2026 801/QĐ-UBND

Kinh phí để thu gom, tập kết mảnh kính vỡ

trên các tuyến đường xã; lắp đặt đèn chiếu

sáng công cộng tại ấp Trường Khương A;

sơn kẻ vạch vỉa hè tại Chợ Trường Long;

thực hiện kè chống sạt lở ấp Trường

Khương (lộ 4m) 

437.484  
Nguồn sự nghiệp 

kinh tế

VI Cộng 33.745.621  

1 24/12/2025 1001/QĐ-UBND Giao dự toán đầu năm 13.912.795  Giao đầu năm

2 16/01/2026 70/QĐ-UBND

Kinh phí thực hiện chính sách, chế độ ưu

đãi người có công với cách mạng trên địa

bàn xã Trường Long

4.656.906  
Nguồn thành phố bổ 

sung 

3 28/01/2026 123/QĐ-UBND

Kinh phíđể tặng quà cho người có công với

cách mạng, thân nhân người có công với

cách mạng và một số đối tượng chính sách

khác nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

năm 2026 theo Nghị quyết số 48/2025/NQ-

HĐND ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Hội

đồng nhân dân thành phố Cần Thơ

238.800  
Nguồn thành phố bổ 

sung 

4 06/02/2026 248/QĐ-UBND

Kinh phí hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử

đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu

Hội đồng nhân dan các cấp nhiệm kỳ 2026-

2031 (Lần 2).

1.000.000  
Nguồn thành phố bổ 

sung 

5 09/02/2026 250/QĐ-UBND

Kinh phí để trợ cấp khó khăn Tết nguyên

Đán Bính Ngọ năm 2026 cho đối tượng bảo

trợ xã hội, người nhận trợ cấp hưu trí xã

hội hàng tháng

598.500  

Nguồn tồn quỹ ngân 

sách xã 2026 sau TP 

bổ sung

6 10/02/2026 255/QĐ-UBND

Kinh phí hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử

đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu

Hội đồng nhân dan các cấp nhiệm kỳ 2026-

2031 

500.000  
Nguồn thành phố bổ 

sung 

7 20/04/2026 687/QĐ-UBND

Kinh phí để trang bị Hệ thống phần mềm

Đánh giá chuyển đổi số Ngành Giáo dục -

Bản server

40.000  
Nguồn sự nghiệp 

giáo dục

8 20/04/2026 690/QĐ-UBND

Kinh phí tổ chức Hội thi giáo viên chủ

nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học xã Trường

long, năm học 2025-2026

12.568.000  
Nguồn sự nghiệp 

giáo dục

Phòng Văn hóa - Xã hội



9 26/05/2026 797/QĐ-UBND

Kinh phí thực hiện chính sách miễn, giảm

học phí theo Nghị định số 238/2025/NĐ-

CP ngày 03 tháng 9 năm 2025 của Chính

phủ

230.620  
Nguồn thành phố bổ 

sung 

Kinh phí điều chỉnh trợ cấp khó khăn Tết

nguyên Đán Bính Ngọ năm 2026 cho đối

tượng bảo trợ xã hội, người nhận trợ cấp

hưu trí xã hội hàng tháng

-598.500  

Nguồn tồn quỹ ngân 

sách xã 2026 sau TP 

bổ sung

Kinh phí điều chỉnh trợ cấp khó khăn Tết

nguyên Đán Bính Ngọ năm 2026 cho đối

tượng bảo trợ xã hội, người nhận trợ cấp

hưu trí xã hội hàng tháng

598.500  
Nguồn thành phố bổ 

sung 

VII Cộng 896.060  

1 24/12/2025 1001/QĐ-UBND Giao dự toán đầu năm 881.260  Giao đầu năm

2 26/05/2026 799/QĐ-UBND

Kinh phí để lập hồ sơ đề xuất cấp độ an

toàn thông tin mạng nội bộ (LAN) cấp độ 2

cho UBND xã 

14.800  

Nguồn sự nghiệp 

khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số

VIII Cộng 1.639.935  

1 24/12/2025 1002/QĐ-UBND Giao dự toán đầu năm 1.000.000  

Nguồn Sự nghiệp 

kinh tế năm 2026 

ngân sách xã

2 25/02/2026 289/QĐ-UBND
Kinh phí tổ chức hoạt động Tết Quân Dân

năm 2026
50.825  

Nguồn thành phố bổ 

sung 

3 20/05/2026 759/QĐ-UBND

Kinh phí để tổ chức các hoạt động Chào

năm mới 2026 và "Mừng Đảng quang vinh -

Mừng Xuân Bính Ngọ 2026"

91.800  
Nguồn sự nghiệp VH-

TT

4 26/05/2026 794/QĐ-UBND
Kinh phí để tổ chức chương trình "Xuân

yêu thương" lần thứ IX năm 2026
99.700  

Nguồn sự nghiệp VH-

TT

Kinh phí để lắp đặt hạ tầng công nghệ phục

vụ chuyển đổi số 
168.987  

Nguồn sự nghiệp 

khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số

Kinh phí để đảm bảo trật tự an toàn giao

thông xã Trường Long 
228.623  

Nguồn đảm bảo trật 

tự ATGT

Kinh phí điều chỉnh thực hiện các nhiệm vụ

chi của các Trung tâm Dịch vụ tổng hợp

trực thuộc Ủy ban nhân dân xã 

-1.000.000  

Nguồn Sự nghiệp 

kinh tế năm 2026 

ngân sách xã

Kinh phí điều chỉnh thực hiện các nhiệm vụ

chi của các Trung tâm Dịch vụ tổng hợp

trực thuộc Ủy ban nhân dân xã 

1.000.000  
Nguồn thành phố bổ 

sung 

IX Cộng 2.035.000  

1 10/02/2026 254/QĐ-UBND

Kinh phí để thực hiện chi lương và các

khoản đóng góp theo lương; chi hoạt động;

phụ cấp tổ y tế; chi công tác phòng

bệnh…của Trạm Y tế trực thuộc Ủy ban

nhân dân (Lần 1).

1.000.000  
Nguồn thành phố bổ 

sung 

6 26/05/2026 805/QĐ-UBND

Trạm Y tế xã Trường Long

10 26/05/2026 802/QĐ-UBND

Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp

5 26/05/2026 798/QĐ-UBND

Trung tâm Phục vụ hành chính 

công



2 26/05/2026 800/QĐ-UBND
Kinh phí để mua sắm phần mềm Hỗ trợ sức

khỏe cá nhân năm 2026
25.000  

Nguồn sự nghiệp 

khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số

3 26/05/2026 803/QĐ-UBND

Kinh phí để thực hiện chi lương và các

khoản đóng góp theo lương; chi hoạt động;

phụ cấp tổ y tế; chi công tác phòng

bệnh…của Trạm Y tế trực thuộc Ủy ban

nhân dân xã 

1.010.000  
Nguồn thành phố bổ 

sung 

X Cộng 4.411.535  

1 24/12/2025 998/QĐ-UBND Giao dự toán đầu năm 4.346.111  Giao đầu năm

2 20/04/2026 687/QĐ-UBND

Kinh phí để trang bị Hệ thống phần mềm

Đánh giá chuyển đổi số Ngành Giáo dục -

Bản client

30.000  
Nguồn sự nghiệp 

giáo dục

3 20/04/2026 689/QĐ-UBND
Kinh phí để hỗ trợ đối với người làm công 

tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục
8.424

Nguồn sự nghiệp 

giáo dục

Kinh phí phần mềm Quản lý tài sản 17.000  
Nguồn sự nghiệp 

giáo dục

Kinh phí phần mềm kế toán hành chính sự

nghiệp
10.000  

Nguồn sự nghiệp 

giáo dục

XI Cộng 3.183.706  

1 24/12/2025 998/QĐ-UBND Giao dự toán đầu năm 3.118.282  Giao đầu năm

2 20/04/2026 687/QĐ-UBND

Kinh phí để trang bị Hệ thống phần mềm

Đánh giá chuyển đổi số Ngành Giáo dục -

Bản client

30.000  
Nguồn sự nghiệp 

giáo dục

3 20/04/2026 689/QĐ-UBND
Kinh phí để hỗ trợ đối với người làm công 

tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục
8.424

Nguồn sự nghiệp 

giáo dục

Kinh phí phần mềm Quản lý tài sản 17.000  
Nguồn sự nghiệp 

giáo dục

Kinh phí phần mềm kế toán hành chính sự

nghiệp
10.000  

Nguồn sự nghiệp 

giáo dục

XII Cộng 2.666.296  

1 24/12/2025 998/QĐ-UBND Giao dự toán đầu năm 2.539.823  Giao đầu năm

2 20/04/2026 687/QĐ-UBND

Kinh phí để trang bị Hệ thống phần mềm

Đánh giá chuyển đổi số Ngành Giáo dục -

Bản client

30.000  
Nguồn sự nghiệp 

giáo dục

3 20/04/2026 688/QĐ-UBND

Kinh phí để sửa chữa, cải tạo các khối

phòng bị thấm, dột của Trường Mầm non

Trường Hòa

61.049  
Nguồn sự nghiệp 

giáo dục

4 20/04/2026 689/QĐ-UBND
Kinh phí để hỗ trợ đối với người làm công 

tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục
8.424

Nguồn sự nghiệp 

giáo dục

Kinh phí phần mềm Quản lý tài sản 17.000  
Nguồn sự nghiệp 

giáo dục

Kinh phí phần mềm kế toán hành chính sự

nghiệp
10.000  

Nguồn sự nghiệp 

giáo dục

XIII Cộng 7.925.602  

1 24/12/2025 998/QĐ-UBND Giao dự toán đầu năm 7.817.392  Giao đầu năm

2 20/04/2026 687/QĐ-UBND

Kinh phí để trang bị Hệ thống phần mềm

Đánh giá chuyển đổi số Ngành Giáo dục -

Bản client

30.000  
Nguồn sự nghiệp 

giáo dục

Kinh phí để hỗ trợ đối với người làm công 

tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục
8.424

Nguồn sự nghiệp 

giáo dục

Kinh phí để chi bồi dưỡng đối với giáo viên 

thể dục thể thao
36.036

Nguồn sự nghiệp 

giáo dục

Kinh phí để hỗ trợ chi phí học tập 6.750
Nguồn sự nghiệp 

giáo dục

4 20/05/2026 760/QĐ-UBND

5 20/05/2026 760/QĐ-UBND

3 20/04/2026 689/QĐ-UBND

Trường MN Trường Hòa

20/05/2026 760/QĐ-UBND4

Trường TH Tây Đô

Trường MN Trường Long

Trường MN Trường Phú



Kinh phí phần mềm Quản lý tài sản 17.000  
Nguồn sự nghiệp 

giáo dục

Kinh phí phần mềm kế toán hành chính sự

nghiệp
10.000  

Nguồn sự nghiệp 

giáo dục

XIV Cộng 4.753.934  

1 24/12/2025 998/QĐ-UBND Giao dự toán đầu năm 4.669.412  Giao đầu năm

2 20/04/2026 687/QĐ-UBND

Kinh phí để trang bị Hệ thống phần mềm

Đánh giá chuyển đổi số Ngành Giáo dục -

Bản client

30.000  
Nguồn sự nghiệp 

giáo dục

Kinh phí để hỗ trợ đối với người làm công 

tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục
8.424

Nguồn sự nghiệp 

giáo dục

Kinh phí để chi bồi dưỡng đối với giáo viên 

thể dục thể thao
16.848

Nguồn sự nghiệp 

giáo dục

Kinh phí để hỗ trợ chi phí học tập 2.250
Nguồn sự nghiệp 

giáo dục

Kinh phí phần mềm Quản lý tài sản 17.000  
Nguồn sự nghiệp 

giáo dục

Kinh phí phần mềm kế toán hành chính sự

nghiệp
10.000  

Nguồn sự nghiệp 

giáo dục

XV Cộng 5.433.968  

1 24/12/2025 998/QĐ-UBND Giao dự toán đầu năm 5.351.414  Giao đầu năm

2 20/04/2026 687/QĐ-UBND

Kinh phí để trang bị Hệ thống phần mềm

Đánh giá chuyển đổi số Ngành Giáo dục -

Bản client

30.000  
Nguồn sự nghiệp 

giáo dục

Kinh phí để hỗ trợ đối với người làm công 

tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục
8.424

Nguồn sự nghiệp 

giáo dục

Kinh phí để chi bồi dưỡng đối với giáo viên 

thể dục thể thao
16.380

Nguồn sự nghiệp 

giáo dục

Kinh phí để hỗ trợ chi phí học tập 750
Nguồn sự nghiệp 

giáo dục

Kinh phí phần mềm Quản lý tài sản 17.000  
Nguồn sự nghiệp 

giáo dục

Kinh phí phần mềm kế toán hành chính sự

nghiệp
10.000  

Nguồn sự nghiệp 

giáo dục

XVI Cộng 10.166.637  

1 24/12/2025 998/QĐ-UBND Giao dự toán đầu năm 10.063.815  Giao đầu năm

2 20/04/2026 687/QĐ-UBND

Kinh phí để trang bị Hệ thống phần mềm

Đánh giá chuyển đổi số Ngành Giáo dục -

Bản client

30.000  
Nguồn sự nghiệp 

giáo dục

Kinh phí để hỗ trợ đối với người làm công 

tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục
8.424

Nguồn sự nghiệp 

giáo dục

Kinh phí để chi bồi dưỡng đối với giáo viên 

thể dục thể thao
34.398

Nguồn sự nghiệp 

giáo dục

Kinh phí để hỗ trợ chi phí học tập 3.000
Nguồn sự nghiệp 

giáo dục

Kinh phí phần mềm Quản lý tài sản 17.000  
Nguồn sự nghiệp 

giáo dục

Kinh phí phần mềm kế toán hành chính sự

nghiệp
10.000  

Nguồn sự nghiệp 

giáo dục

4 20/05/2026 760/QĐ-UBND

4 20/05/2026 760/QĐ-UBND

4 20/05/2026 760/QĐ-UBND

4

3 20/04/2026 689/QĐ-UBND

Trường TH Trường Long 3

3 20/04/2026 689/QĐ-UBND

Trường THCS Trường Long

Trường TH Trường Long 2

3 20/04/2026 689/QĐ-UBND

20/05/2026 760/QĐ-UBND
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